
 

 

 
 

Đức Thánh Cha công bố 21 Tân Hồng Y cho Giáo hội 
Thanh Quảng sdb 

 

Trong buổi triều yết đọc kinh “Truyền Tin” vào trưa Chúa nhật 9/7/2023, ĐTC đã công bố danh sách 

của 21 tân Hồng Y và các ngài sẽ được tấn phong vào ngày 30/9/2023 sắp tới. Sau đây là danh sách và 

tiểu sử ngắn gọn về mội tân Hồng y. 

 

1. Tân Hồng Y Robert Francis Prevost 

 
 

Đức Tổng Giám Mục Robert Francis Prevost, 67 tuổi, sinh tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ, vào ngày 14 tháng 

9 năm 1955. Ngài vào tập viện Dòng Thánh Augustinô (OSA) năm 1977, tại tỉnh Dòng Đức Mẹ Phù Hộ, và 

tuyên khấn trọng thể vào ngày 29 tháng 8 năm 1981.  

Ngài theo học Thần học ở Đại học Công giáo Chicago, tốt nghiệp với bằng Thần học. Năm 1988, ngài được 

cử đi truyền giáo ở Trujillo với tư cách là giám đốc đào tạo cho những tu sĩ dòng Augustinô từ Chulucanas, 

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-05/archbishop-prevost-the-bishop-is-a-pastor-not-a-manager.html


Iquitos và Apurímac. Tại đây, ngài đã phục vụ với tư cách là bề trên cộng đoàn (1988-1992), giám đốc đào 

tạo (1988-1998), và giáo sư (1992-1998).  

Tại Tổng giáo phận Trujillo, ngài là phó tư pháp (1989-1998), và là giáo sư Giáo luật, Giáo sư Luân lý tại 

Đại Chủng viện San Carlos e San Marcelo. Năm 1999, ngài được bầu làm bề trên giám tỉnh của Tỉnh dòng 

“Đức Mẹ Ban Ơn”. Sau hai năm rưỡi, Tổng Tu nghị đã bầu ngài làm bề trên tổng quyền, một thừa tác vụ mà 

Dòng đã ủy thác lại cho ngài tại Tổng Tu nghị Thông thường năm 2007.  

Vào ngày 3 Tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám quản Tông tòa của 

Giáo phận Chiclayo và vào ngày 7 tháng 11, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận của Callao, và 

vào năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. 

 

2. Tân Hồng Y Claudio Gugerotti 

 

 

Đức Tổng Giám mục Claudio Gugerotti sinh năm 1955 tại Verona. Đức Tổng Giám mục Gugerotti gia nhập 

Tu hội Piô của cha Nicola Mazza và được thụ phong linh mục năm 1982. Tại Đại học Ca' Foscari ở Venice, 

ngài nhận bằng Ngôn ngữ và Văn học Phương Đông, cũng như bằng Cử nhân Văn học; ngài cũng có cử 

nhân phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Anselmo và bằng tiến sĩ về Khoa học Giáo hội Phương Đông 

tại Học viện Giáo hoàng Phương Đông.  

Đức Tổng Giám Mục Gugerotti làm việc cho Thánh Bộ Giáo Hội Đông Phương từ năm 1985. Năm 1997, 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm phó thư ký của Thánh Bộ. Ngài được bổ nhiệm 

làm tổng giám mục vào năm 2002 và trở thành Sứ thần Tòa Thánh của nhiều quốc gia nơi có nhiều Giáo hội 

Đông phương như: 2002 tại Georgia, Armenia và Azerbaijan; 2011 tại Bê-la-rút; 2020 tại Ukraine vào năm 

2015 và năm 2020 tại Vương quốc Anh. Ngài là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Hội Đông Phương kể từ 

tháng 1 năm 2023. 

3. Tân Hồng Y Victor Manuel Fernández  

 

Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernández sinh ngày 18 tháng 7 năm 1962 tại Alcira Gigena, thuộc tỉnh 

Córdoba, Argentina. Ngài thụ phong linh mục ngày 15 tháng 8 năm 1986 cho giáo phận Villa de la 



Concepción del Río Cuarto, Argentina. Ngài đã tốt nghiệp bằng cử nhân thần học chuyên ngành Kinh thánh 

từ Đại học Giáo hoàng Gregorian, Rome, và sau đó là tiến sĩ thần học từ Khoa Thần học của Buenos Aires. 

Từ năm 1993 đến năm 2000, ngài là cha xứ Santa Teresita ở Río Cuarto, Córdoba. Ngài là người sáng lập và 

giám đốc của Học viện Đào tạo Giáo dân và Trung tâm Đào tạo Chúa Jesús Mục Tử ở Buen dành cho các 

giáo viên trong thành phố. Trong giáo phận, ngài cũng là người đào tạo chủng sinh, trưởng ban đại kết và 

giáo lý.  

Năm 2007, ngài tham gia Hội đồng các Giám mục Mỹ Latinh (Aparecida) với tư cách là linh mục đại diện 

cho Argentina và sau đó là thành viên của nhóm soạn thảo văn kiện cuối cùng. Từ năm 2008 đến 2009, ngài 

là phân khoa trưởng Thần học tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Argentina và là chủ tịch của Hiệp hội Thần 

học Argentina. Từ năm 2009 đến 2018, ngài là Viện trưởng của Đại học Công giáo Giáo hoàng Argentina. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2013, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục. Ngài đã 

tham gia, với tư cách là thành viên, trong Thượng hội đồng Giám mục năm 2014 và 2015 về gia đình, trong 

đó ngài là một thành phần của các nhóm soạn thảo.  

Trong cuộc họp của Hội đồng Giám mục Argentina năm 2017, ngài được chọn làm Chủ tịch của Thánh bộ 

Đức tin và Văn hóa (Ủy ban Giáo lý). Vào tháng 6 năm 2018, ngài nhậm chức tổng giám mục La Plata. Ngài 

đã từng là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và Cố vấn của Bộ Giáo dục Công giáo. Ngài đã 

xuất bản hơn 300 cuốn sách và các bài về khoa học, nhiều bài đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Những tác 

phẩm này chứng tỏ một nền Kinh Thánh quan trọng và một cam kết không ngừng đối thoại giữa thần học và 

văn hóa, sứ mệnh truyền giáo, linh đạo và các vấn đề xã hội. 

  

4. Tân Hồng Y Emil Paul Tscherrig 

Đức Tổng Giám Mục Emil Paul Tscherrig sinh tại Unterems, Thụy Sĩ, vào ngày 3 tháng 2 năm 1947 và 

được thụ phong linh mục vào ngày 11 tháng 4 năm 1974. Ngài nhận bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo 

hoàng Gregorian và được nhập vào giáo phận Sion, Thụy Sĩ. Giáo hoàng John Paul II đã bổ nhiệm ngài làm 

thành viên cơ quan ngoại giao của Tòa thánh vào năm 1978, với tư cách là thư ký của Tòa Khâm sứ, phục 

vụ tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ và Bangladesh. Với tư cách là Sứ thần Tòa Thánh, ngài đã phục vụ tại 

Burundi (1996-2000), rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint 

Lucia, Saint Vincent và Grenadines và Bahamas (2000-2004) và từ năm 2001 đến Barbados, Antigua và 

Barbuda, Suriname và Saint Kitts và Nevis; Hàn Quốc và Mông Cổ (2004-2008); đến các nước Bắc Âu 

(Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland và Na Uy, 2008-2012); đến Argentina (2012-2017); đến Ý và 

San Marino, ngài là người đầu tiên không phải là người Ý giữ chức vụ này (2017-). 



 
 

5. Tân Hồng YChristophe Pierre 

Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre sinh ngày 30 tháng 1 năm 1946 tại Rennes, Pháp. Ngài theo học tiểu 

học ở Antisirabé, Madagascar, và trung học ở Saint-Malo, Pháp và ở Marrakech, Maroc. Ngài theo học Đại 

Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Rennes (1963-1969) và Học Viện Công Giáo Paris (1969-1971). Sau khi 

thi hành Nghĩa Vụ Quân Sự, ngài thụ phong linh mục ngày 5 tháng 4 năm 1970 tại Saint-Malo, Pháp cho 

Tổng Giáo Phận Rennes. Ngài là Quản xứ Giáo xứ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Colombes, Giáo phận 

Nanterre, Pháp (1970-1973). Ngài có bằng Thạc sĩ Thần học (Paris, 1971) và bằng Tiến sĩ Giáo luật tại Đại 

học Giáo hoàng Lateran, Rôma (1973-1977). Ngài cũng hoàn thành chương trình học tại Học viện Giáo 

hoàng ở Rôma (1973-1977), và bắt đầu phục vụ trong Đoàn Ngoại giao của Tòa thánh vào ngày 5 tháng 3 

năm 1977. Ngài được bổ nhiệm làm Đại diện Giáo hoàng tại New Zealand và các đảo quốc ở Thái Bình 

Dương (1977-1981). Sau đó, ngài phục vụ tại Mozambique (1981); ở Zimbabwe (1982-1986); ở Cuba 

(1986-1989); ở Brazil (1989-1991); là thành viên của Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp 

Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ (1991-1995). Ngài được chọn làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Gunela ngày 12 tháng 

7 năm 1995, và được tấn phong Giám mục ngày 24 tháng 9 năm 1995, tại Saint-Malo, Pháp. Đức Tổng 

Giám mục Christophe Pierre được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Haiti vào ngày 12 tháng 7 năm 1995, 

nơi ngài phục vụ cho đến năm 1999. Ngài là Sứ thần Tòa thánh tại Uganda (1999-2007) và sau đó là Sứ thần 

Tòa thánh tại Mexico (2007-2016). Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh 

của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 4 năm 2016. 

 

 
 

6. Tân Hồng Y Pierbattista Pizzaballa 

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa sinh ra ở Cologno al Serio (Bergamo) vào ngày 21 tháng 4 năm 

1965, là con của ông Pietro và bà Maria Maddalena Tadini. Ngài theo học Tiểu Chủng viện “Le Grazie” của 



Rimini và tốt nghiệp về nghiên cứu cổ học tại Chủng viện Tổng giáo phận Ferrara vào tháng 6 năm 1984. 

Ngài vào dòng Phanxicô vào ngày 5 tháng 9 năm 1984, tại Ferrara (Santo Spirito) và trải qua một năm tập 

sự tại Đền thờ La Verna của Dòng Phanxicô (Arezzo, Ý). Ngài Tuyên khấn tạm tại La Verna ngày 7 tháng 9 

năm 1985 và Tuyên khấn trọng thể ngày 10 tháng 10 năm 1989 tại Nhà thờ Thánh Antôn ở Bologna. Ngày 

15 tháng 9 năm 1990, ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bologna, với sự đặt tay của Đức 

Hồng Y Giacomo Biffi. Sau một năm ở Rôma, ngài được bài sai về Đất Thánh, ở Giêrusalem, vào tháng 10 

năm 1990. Từ ngày 2 tháng 7 năm 1999, ngài chính thức phục vụ với chức vụ Giám quản Đất Thánh. Sau 

khi nghiên cứu triết học-thần học, ngài đã lấy học về Thần học Kinh thánh tại Studium Biblicum 

Franciscanum ở Jerusalem. Và Ngài được phong làm Thượng Phụ Giáo hội Công giáo La mã tại 

Giêrusalem. 

 
 

 

ĐGH Phanxicô thường kêu gọi cầu nguyện cho Đất Thánh & Ukraine 

 

 
 

7. Tân Hồng Y Stephen Brislin 

Đức Tổng Giám mục Stephen Brislin, sinh tại Welkom vào ngày 24 tháng 9 năm 1956. Ngài học tiểu học tại 

St Agnes' Convent, Welkom và CBC, Welkom, sau đó theo học chủng viện - Triết học tại St John Vianney, 

Pretoria và Thần học tại Học viện Truyền giáo, London. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 19 tháng 

11 năm 1983. Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm ông làm Giám mục Kroonstad, Nam Phi, và được tấn phong 

giám mục vào ngày 28 tháng 1 năm 2007. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Cape Town vào ngày 7 

tháng 2 năm 2010, vào Lễ trọng thể Lễ Đức Mẹ. Từ năm 2013 đến 2019, ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám 

mục Công giáo Nam Phi. 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-07/pope-francis-appeals-for-dialogue-reconciliation-holy-land-sea.html


 
 

8. Tân Hồng Y Ángel Sixto Rossi, S.J. 

Đức Tổng Giám mục Ángel Sixto Rossi, S.J., sinh ngày 11 tháng 8 năm 1958 tại Córdoba. Năm 1976, ngài 

được nhận vào tập viện Dòng Tên ở Argentina. Sau khi học triết và thần học tại Ecuador, ngày 12 tháng 12 

năm 1986, ngài thụ phong linh mục và ngày 9 tháng 5 năm 1994 ngài tuyên khấn trọng thể. Ngài tốt nghiệp 

thần học tâm linh tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rome. Ngài đã giữ các chức vụ sau: giám đốc nhà thờ 

El Salvador (1990-92), người sáng lập trung tâm Hogar San José và Fundación Manos Abiertas (1992). Từ 

năm 1992-1995, ngài làm giám tập và bề trên cộng đoàn Córdoba. Ngài đã xuất bản nhiều bài viết và sách 

có tính chất tâm linh và mục vụ và đã giúp 30 ngày Linh thao Inhaxiô trong nhiều năm. Trong tỉnh Dòng 

Tên Argentina-Uruguay, ngài đã phục vụ với tư cách là cố vấn tỉnh, điều phối viên truyền giáo lưu động, và 

trợ lý tinh thần cho Hội Fundación Manos Abiertas. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha 

Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Córdoba. 

 

 
 

9. Tân Hồng Y Luis José Rueda Aparicio 

Đức Tổng Giám mục Luis José Rueda Aparicio sinh ngày 3 tháng 3 năm 1962 tại San Gil, Santander, giáo 

phận Socorro y San Gil. Ngài theo học triết học tại đại chủng viện San Carlos of San Gil và thần học tại đại 

chủng viện San Gil. Bucaramanga. Ngài được thụ phong linh mục ngày 23 tháng 11 năm 1989. Ngài tốt 

nghiệp cử nhân thần học luân lý tại Học viện Alphonsianum Roma. Ngài đã phục vụ với tư cách là cha xứ 

tại nhiều giáo xứ khác nhau, giáo sư đại chủng viện, phó giám đốc ban thư ký giáo phận về chăm sóc mục 

vụ bác ái, đặc trách giáo phận về phát triển nông thôn, và mục vụ. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2012, Ngài được 

bổ nhiệm làm giám mục của Montelíbano và được tấn phong giám mục vào ngày 14 tháng 4 sau đó. Vào 

ngày 19 tháng 5 năm 2018, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục thành phố Popayán, ngày 7/7/2018. Vào 

ngày 25 tháng 4 năm 2020, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục thành phố Bogotá và vào 

ngày 11 tháng 6 cùng năm, ngài được tấn phong. Từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến ngày 25 tháng 6 năm 



2022, ngài làm Giám quản Tông tòa của Giáo phận Soacha (Cundinamarca). Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, 

ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia với nhiệm kỳ ba năm. 

 

 
 

10. Đức Tân Hồng Y Grzegorz Ryś 

Đức Tổng Giám mục Grzegorz Ryś sinh ngày 9 tháng 2 năm 1964 tại Krakow. Năm 1982–1988, ngài theo 

học tại Khoa Thần học và Khoa Lịch sử của Giáo hội thuộc Học viện Giáo hoàng ở Krakow, cũng như tại 

Đại Chủng viện của Tổng Giáo phận Krakow. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 5 năm 1988 

tại Nhà thờ chính tòa Wawel. Từ năm 1988 đến năm 1989, Ryś làm cha sở tại giáo xứ Saints Margaret và 

Catherine ở Kęty. Từ năm 2004 đến năm 2007, ông là giám đốc Văn phòng Lưu trữ của Giáo phận Krakow. 

Từ năm 2007 đến năm 2011, cha là giám đốc Đại Chủng Viện Tổng Giáo Phận Krakow. Trong hai năm 

2010 và 2011, ông cũng là chủ tịch Hội Thần học tại Ba Lan. Ngày 16 tháng 7 năm 2011, ngài được Đức 

Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Kraków và được tấn phong vào 

ngày 28 tháng 9. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm tổng giám 

mục của Łódź và nhận chức ngày 4 tháng 11 năm 2017. 

 

 
 

11. Tân Hồng Y Stephen Ameyu Martin Mulla 

Đức Tổng Giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla sinh ngày 10 tháng 1 năm 1964 tại Ido (Đông 

Equatoria, Sudan). Ngài được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 4 năm 1991 cho giáo phận Torit. Sau thời 

gian phục vụ ở Khartoum, ngài đã theo học tại Đại học Giáo hoàng Urban từ năm 1993 đến 1997, và lấy 

bằng tiến sĩ thần học tín lý. Tiểu luận của ngài là Hướng tới Đối thoại Tôn giáo và Hòa giải ở Sudan. Sau đó, 

ngài giảng dạy tại chủng viện Juba, Nam Sudan, và trở thành viện trưởng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ 

nhiệm ngài làm Giám mục Torit vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, một giáo phận đã bị bỏ trống trong 5 năm 

sau cái chết của Đức cha Mutek vào năm 2013. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô 

bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Juba và được tấn phong vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 . Đức Tổng vẫn là 



Giám quản Tông tòa của Giáo phận Torit và Giám quản Tông tòa của Giáo phận Wau từ ngày 21 tháng 9 

năm 2020 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. 

 

 
 

12. Tân Hồng Y José Cobo Cano 

Đức Tổng Giám mục José Cobo Cano sinh tại Sabiote, giáo phận Jaén, vào ngày 20 tháng 9 năm 1965. Sau 

khi tốt nghiệp cử nhân luật dân sự, ngài theo học cử nhân thần học tại Đại học Eclesiástica San Dámaso 

(1992). Ngài được thụ phong linh mục ngày 23 tháng 4 năm 1994 cho tổng giáo phận Madrid. Sau khi thụ 

phong linh mục, ngài làm tuyên úy cho đại học Hermandades del Trabajo (1994-2000) phó xứ San Leopoldo 

(1995-2000). Ngài theo học đạo đức xã hội tại Đại học Pontificia Comillas, Madrid (1996), và tiếp tục phục 

vụ với tư cách là linh mục quản xứ San Alfonso María de Ligorio (2000-2015), thành viên Hội đồng Linh 

mục (2000-2012) và đại diện giám mục (2015-2018). Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Madrid vào 

ngày 29 tháng 12 năm 2017, và được thánh hiến vào ngày 17 tháng 2 năm 2018. Trong Hội đồng Giám mục 

Tây Ban Nha, ngài là thành viên của Ủy ban Giám mục về Chăm sóc Mục vụ Xã hội (2018-2020) và kể từ 

năm 2020, ông là một thành viên của Ủy ban Giám mục về Chăm sóc Mục vụ Xã hội và Thăng tiến Con 

người. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Madrid, 

và được tấn phong vào ngày 8 tháng 7. 

 

 
 

13. Tân Hồng Y Protase Rugambwa 

Đức Tổng Giám mục Protase Rugambwa sinh ngày 31 tháng 5 năm 1960 tại Bunena, Tanzania, và được thụ 

phong linh mục bởi Thánh Gioan Phaolô II vào ngày 2 tháng 9 năm 1990 cho giáo phận Rulenge-Ngara. 

Năm 1998, ngài được trao bằng tiến sĩ thần học mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Lateran ở Rôma. Ngài là 

Tổng Đại Diện của giáo phận Rulenge-Ngara từ năm 2000 đến năm 2002. Từ năm 2002 đến năm 2008, ngài 

phục vụ với tư cách là viên chức của Thánh Bộ Truyền Giáo. Ngày 18 tháng 1 năm 2008, ngài được bổ 

nhiệm làm giám mục giáo phận Kigoma, Tanzania. Sau đó, vào ngày 26 tháng 6 năm 2012, ngài được bổ 

nhiệm làm phụ tá thư ký của cùng một Thánh bộ và là chủ tịch của Hội Giáo hoàng Truyền giáo, với tước 

hiệu là tổng giám mục. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2017, ngài được bổ nhiệm làm thư ký. Ngày 13 tháng 4 

năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục phó của Tabora (Tanzania). 



 
 

14. Tân Hồng Y Sebastian Francis 

Giám mục Sebastian Francis sinh ngày 11 tháng 11 năm 1951, tại Johor Bahru. Sau khi hoàn tất chương 

trình Triết học và Thần học tại Đại Chủng viện Penang, ngài được thụ phong linh mục cho giáo phận 

Malacca-Johor vào ngày 28 tháng 7 năm 1977. Sau một số nhiệm vụ, ngài du học tại Rôma, nhận bằng cử 

nhân Thần học Tín lý. Sau một số nhiệm vụ mục vụ khác, ngài theo học Luật năm 1991 và sau đó tiếp tục 

học Trường Thần học Maryknoll ở New York. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, Giáo hoàng Benedict XVI đã 

bổ nhiệm ngài làm Giám mục Penang, và được tấn phong vào ngày 20 tháng 8 với sự tham dự của 10.000 

người Công giáo. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, ngài là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công giáo 

Malaysia, Singapore và Brunei. 

 

 
 

15. Tân Hồng Y mục Stephen Chow Sau-Yan, S.J. 

Giám mục Stephen Chow Sau-Yan, S.J., Hồng Kông, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959 tại Hồng Kông. Sau 

thời gian học đại học, ngài đã được cấp bằng cử nhân và thạc sĩ tâm lý học tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ. 

Sau đó, ngài gia nhập Dòng Tên vào ngày 27 tháng 9 năm 1984. Từ năm 1984 đến năm 1986, ngài hoàn 

thành thời gian đào luyện và theo học triết học ở Ireland, trước khi tiếp tục học thần học từ năm 1988 đến 

năm 1993 tại Hồng Kông, vào ngày 16 tháng 7 năm 1994 ngài đã được thụ phong linh mục.  

Ngài tốt nghiệp bằng thạc sĩ về phát triển tổ chức tại Đại học Loyola ở Chicago (1993-1995) và được cấp 

bằng tiến sĩ về tâm lý và phát triển con người (Ed. D) từ Đại học Harvard ở Boston (2000-2006). Ngài đã 

tuyên khấn trọng ngày 17 tháng 4 năm 2007. Kể từ thời đó, Cha ấy đã thực hiện nhiều dịch vụ khác nhau 

trong lĩnh vực giáo dục và với tư cách là người đào tạo trong Dòng Tên. Từ năm 2012 đến 2014, ngài là 

thành viên của Hội đồng Linh mục của giáo phận Hồng Kông, từ năm 2013 đến 2017 là cố vấn tỉnh, và từ 

năm 2017 là thành viên của Hội đồng Giáo dục của giáo phận. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018-2021, ngài phục 

vụ với tư cách là giám tỉnh của Tỉnh Dòng Tên Trung Quốc, và từ năm 2020, ngài là phó thư ký của Hiệp 

hội các Bề trên Dòng tu của các Tu hội Nam Hồng Kông. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Hồng Kông sau khi Tòa bị bỏ trống kể từ ngày 3 tháng 1 

năm 2019 khi Giám mục Michael Yeung qua đời. Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 4 tháng 12 năm 

2021. 



 
 

16. Tân Hồng Y Ángel Fernández Artime SDB 

Cha Ángel Fernández Artime, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1960 tại Gozón-Luanco ở Astxuria, Tây Ban Nha, 

và là Bề Trên Cả của Dòng Salêdiêng. Ngài tuyên khấn lần đầu ngày 3 tháng 9 năm 1978, khấn trọn đời 

ngày 17 tháng 6 năm 1984 tại Santiago de Compostela, và thụ phong linh mục ngày 4 tháng 7 năm 1987 tại 

León. Xuất thân từ Tỉnh dòng León, cha đã lấy bằng Thần học Mục vụ và Triết Thần học. Cha là Ủy viên 

Mục vụ Giới trẻ, Hiệu trưởng trường Ourense, thành viên của cố vấn Tỉnh và Phó Giám tỉnh và, từ năm 

2000 đến 2006, là Giám tỉnh.  

Trong Tổng Tu nghị lần thứ 26, năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm Bề trên Tỉnh dòng ở Nam Argentina có 

trụ sở chính tại Buenos Aires. Trong vai trò này, cha đã có cơ hội làm việc chung với Đức Tổng Giám mục 

của Buenos Aires, là Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio, sau này là Đức Giáo hoàng Phanxicô.  

Ngày 23 tháng 12 năm 2013, ngài được bổ nhiệm làm Bề Trên Tỉnh Dòng Địa Trung Hải, và Tây Ban Nha, 

nhưng trước khi đảm nhận vai trò mới này, vào ngày 25 tháng 3 năm 2014, ngài đã được Tổng Tu Nghị lần 

thứ 27 bầu làm Bề Trên Cả của Tu Hội và Người kế vị thứ 10 của Thánh Gioan Bosco. Vào ngày 11 tháng 3 

năm 2020, cha được Tổng Tu Hội Dòng 28 tái cử lại là Bề trên Cả nhiệm kỳ thứ hai 2020-2026. 

 

 

 

 
 

ĐGH Phanxicô tặng sách cho các linh mục hiện 

diện trong Thánh Lễ Truyền Dầu 

 

 

17. Tân Hồng Y François-Xavier Bustillo 

Đức Giám mục François-Xavier Bustillo, Giám mục Ajaccio từ năm 2021, là một Tu sĩ dòng Phanxicô, sinh 

ngày 23 tháng 11 năm 1968 tại Pamplona, Tây Ban Nha. Ngài vào Tiểu Chủng viện Baztán và bắt đầu làm 

thỉnh sinh Phanxicô ở Padua, Ý, nơi ngài hoàn thành chương trình triết học và thần học. Ngài tuyên khấn 

trọng thể vào ngày 20 tháng 9 năm 1992, hai năm sau ngài được thụ phong linh mục. Cùng năm đó, ngài 

cùng với một số anh em thành lập tu viện Thánh Bonaventura ở Narbonne (Pháp). Từ năm 2018 cho đến khi 

được bổ nhiệm làm giám mục, ngài là giám đốc tu viện Saint-Maximilien Kolbe ở Lộ Đức, đại diện giám 

mục cho thánh địa Lộ Đức và thành viên ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên, từ năm 2020 là thành viên của hội 

đồng giám mục của Giáo phận Tarbes và Lourdes. Giám mục Bustillo là tác giả của cuốn sách do Nhà xuất 

bản Vatican xuất bản 'Nhân chứng chứ không phải quan chức', mà Đức Giáo hoàng đã tặng cho các linh mục 

trong Thánh lễ Dầu năm 2022 và trong những dịp khác, chủ yếu là cho các linh mục. 

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-04/pope-francis-gives-a-book-to-priests-present-at-chrism-mass.html


 
 

18. Tân Hồng Y Américo Manuel Alves Aguiar 

Đức Giám mục Américo Manuel Alves Aguiar sinh ngày 12 tháng 12 năm 1973 tại Leça do Balio, 

Matosinhos, phục vụ với tư cách là Giám mục Phụ tá của Lisbon từ năm 2019. Năm 1995, ngài gia nhập Đại 

Chủng viện Porto. Cha đã hoàn thành chương trình học Thần học và sau đó là Thạc sĩ Khoa học Truyền 

thông. Năm 2001, ngài thụ phong linh mục và năm 2016, ngài trở thành Giám đốc Văn phòng Truyền thông 

Xã hội Quốc gia. Ngài được tấn phong Giám mục hiệu tòa của Dagno vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, tại 

Nhà thờ Trindade, ở Porto. Ngài là Chủ tịch của Tổ chức WYD Lisbon 2023 và Giám đốc Ban Truyền thông 

của Tòa Thượng Phụ Lisbon. 

 

 
 

19. Tân Hồng Y Agostino Marchetto 

Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Sứ thần Tòa Thánh, cho Đức Thánh Cha Phanxicô, sinh ra tại 

Vicenza ngày 28 tháng 8 năm 1940, ngài theo học trường Leone XIII ở Vicenza, sau đó vào chủng viện và 

được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Vicenza ngày 28 tháng 6 năm 1964. Ngày 31 tháng 8 năm 

1985, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Astigi cho vai trò sứ thần Tòa Thánh tại Madagascar 

và Mauritius. Ngày 7 tháng 12 năm 1990, ngài được thuyên chuyển làm Sứ thần Tòa thánh tại Tanzania, và 

ngày 18 tháng 5 năm 1994, là Sứ thần Tòa thánh tại Belarus. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2001, Đức Gioan 

Phaolô II đã bổ nhiệm ông làm thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Chăm sóc Mục vụ cho Người Di cư và 

di dân. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2010, khi đã 70 tuổi, ngài nghỉ hưu để chuyên tâm nghiên cứu, đặc biệt là 

khoa chú giải về Công đồng Vatican II. Ngoài tiếng Ý, ngài nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban 

Nha. 



 
 

20. Tân Hồng Y Diego Rafael Padrón Sánchez 

Đức Tổng Giám mục Diego Rafael Padrón Sánchez sinh ra ở Montalbán, vào ngày 17 tháng 5 năm 1939, 

ngài có bằng Thần học Kinh thánh của Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rome và bằng tốt nghiệp về Khoa 

học Kinh thánh Đông phương của Học viện Franciscanum ở Jerusalem-Israel. Ngài là giáo sư văn chương 

Tây Ban Nha và Latinh, tốt nghiệp Học viện Giảng dạy Chuyên nghiệp tại Học viện Sư phạm ở Caracas. 

Thụ phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 1963, ngài làm chánh xứ một số giáo xứ ở Valencia. Năm 1990, 

Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ông làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Caracas và Giám mục hiệu tòa 

Gisipa, năm 1994 ngài là Giám mục Giáo phận Maturín và năm 2002 là Tổng Giám mục Tổng giáo phận 

Cumaná. Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

 

 
 

21. Tân Hồng Y Luis Pascual Dri 

Cha Luis Pascual Dri đã 96 tuổi và vẫn tiếp tục phục vụ Chúa mỗi ngày qua bí tích hòa giải. Cha sinh ra ở 

Federación, tỉnh Entre Ríos, Argentina, vào ngày 17 tháng 4 năm 1927, trong một gia đình mà tất cả dấn 

thân trong đời tu sĩ ngoài trừ cha là linh mục. Từ khi còn trẻ , cha làm nông, chăm coi xúc vật và trồng tỉa 

ngô và cỏ linh lăng. Cha vào học viện dòng Phanxicô khó khăn Capuchin vào tháng 1 năm 1938 ở tuổi 11, 

và mặc áo dòng Capuchin vào ngày 21 tháng 2 năm 1945. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, ngài được thụ phong 

linh mục tại Nhà thờ chính tòa Montevideo. Làm Giám đốc Tiểu Chủng viện San Francisco de Carrasco năm 

1953, năm 1961, ngài theo học phân khoa chuyên đào tạo các tập sinh ở Âu châu. Năm 1962, cha bắt đầu sứ 

mệnh của mình với tư cách là cha giáo tại Colegio y Liceo Secco Illa de Uruguay, cho đến năm 1974. Là 

linh mục quản xứ tại một số nhà thờ, vào đầu năm 2000, ông được chuyển đến Đền thờ Ntra. Sra. De 

Pompeya, Buenos Aires, nơi ngài sống ba năm, sau đó được bổ nhiệm làm cha xứ ở Mar del Plata. Năm 

2007, cha trở lại Đền thờ Nuestra Señora de Pompeya trong vai trò cha Giải tội. 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-07/confessor-who-apologised-to-jesus-for-forgiving-too-much.html

